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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1239
	Hồ Thanh Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	1276
	Nguyễn Thanh Hỉa
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	1278
	Nguyễn Tấn Quốc KHánh
	Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	1286
	Lê anh Sơn
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	1293
	Nguyễn Văn Đại
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	1300
	Đinh Thị Hồng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	1301
	Đinh Thị Hương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	1328
	Đặng văn Quyết
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	1329
	Đặng Thị Lý
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	1330
	Đinh Thị Minh Diệp
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	1332
	Trần Văn Luân
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12 
	1345
	Nguyễn Thị Sáu
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	1362
	Trần Hoài Nam
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	1369
	Cao Kế Hà
	Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	15 
	1370
	Đoàn Huy Đức
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	1371
	Mai Hồng Sơn
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	1372
	Lê Khánh Đằng
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18 
	1373
	Trần Thị Vân
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	1374
	Nguyễn Văn Thạch
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	1375
	Bùi Thanh Kiệt
	Quảng Phú, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	1376
	Dương Công Thắng
	Tấn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	1377
	Phan Văn Tư
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	1378
	Đinh Văn Trường
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	1379
	Nguyễn Hiếu Trung
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	1380
	Võ Văn Tuấn
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26 
	1381
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	1382
	Huỳnh Trọng Hiếu
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	1384
	Nguyễn Văn Hoàng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	1385
	Phan Thanh Đương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	1387
	Trần Thị Thùy Linh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	1390
	Lê Bá dũng
	Bắc LÝ, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	1391
	Đặng Ngọc Đức
	Kiến giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33 
	1406
	Nguyễn Văn Lai
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	1420
	Nguyễn Phụng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	1424
	Nguyễn Văn Hiếu
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36 
	1429
	Nguyễn Văn Hóa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37 
	1435
	Nguyễn Văn Thương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	1438
	Nguyễn thị Mai Phương
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	39 
	1441
	Đinh Tuấn Văn
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	1444
	Trương Thành Trung
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	1445
	Nguyễn Văn Dưỡng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	1455
	Nguyễn Đức Hoàng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	43 
	1458
	Cao Thí Sinh
	Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	44 
	1459
	Trần Tiến Sỹ
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	1460
	Võ Tiến Dũng
	Hàm Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	46 
	1462
	Hoàng Văn Song
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	47 
	1463
	Hoàng Văn Sỹ
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	1464
	Hoàng Trung Quân
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	49 
	1465
	Nguyễn Văn Sỹ
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	50 
	1466
	Trần Minh Trí
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	51 
	1467
	Võ Thị Hạnh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	1468
	Phan Văn Dũng
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	1470
	Phạm Tưởng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	54 
	1471
	Ngô Xuân Tuyên
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	55 
	1472
	Nguyễn Thị Kim Thư
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	56 
	1473
	Hồ Thị Hồng Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	57 
	1474
	Phạm Chí Thanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58 
	1475
	Hoàng Ngọc Mười
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	59 
	1476
	Nguyễn Duy Dũng
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	60 
	1477
	Hoàng Văn Khẩn
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	61 
	1478
	Võ Danh San
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	62 
	1491
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	63 
	1492
	Hoàng Trung Đức
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	64 
	1493
	Nguyễn văn Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	65 
	1494
	Dương Công Hưỡng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	66 
	1496
	Hồ Duy Tuấn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	67 
	1498
	Nguyễn Văn Tân
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	68 
	1499
	Nguyễn Thị Liểu
	An Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	69 
	1501
	Hoàng Thị Linh Giang
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	70 
	1505
	Nguyễn Thị Tố Hằng
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	71 
	1508
	Dương Quang Nam
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	72 
	1509
	Lê công Nam
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	73 
	1512
	Nguyễn Xuân Thủy 
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	74 
	1513
	Nguyễn Thanh Thuyết
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	75 
	1514
	Trần Thị Mai
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	76 
	1516
	Phan Văn Vũ
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	77 
	1518
	Nguyễn Đức Yên
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	78 
	1519
	Đoàn Văn Châu
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	79 
	1520
	Phan Thị Thúy
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	80 
	1521
	Nguyễn Văn Thông
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	81 
	1522
	Hồ Văn chinh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	82 
	1523
	Hoàng Văn Dũng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	83 
	1525
	Đặng Gia Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	84 
	1527
	Phạm Văn Sanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	85 
	1528
	Hoàng Thị Huyền Trang
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	86 
	1529
	Mai Thiện Thương
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	87 
	1530
	Hoàng Thị Minh Ánh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	88 
	1531
	Mai Văn Sơn
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	89 
	1532
	Lê Phi Hùng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	90 
	1533
	Ngô Xuân Mẫn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	91 
	1534
	Hoàng Xuân Đanh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	92 
	1535
	Nguyễn Minh Chiến
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	93 
	1536
	Hoàng Văn Cường
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	94 
	1537
	Nguyễn Văn Hiền
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	95 
	1540
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	96 
	1545
	Hoàng Ngọc Nam
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	97 
	1547
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	98 
	1548
	Hồ Gia Khánh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	99 
	1549
	Phạm Văn Đức
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	100 
	1551
	Hoàng Long An
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình


